
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

DPP200
Máy Đột Lỗ Thủy Lực Dùng Pin

Khả năng đột

Đột tốc độ cao của lỗ tròn / hình thuôn dài 
thông qua kết cấu thép

Loại dùng pin hiện tại là có sẵn

Di động và thủy lực (Không cần ống áp lực thủy lực)

Ø20mm / Độ dày 8mm
Dùng cho thép mềm với 
sức kéo 65,000 psi

Đột tốc độ cao của lỗ tròn / hình thuôn dài thông qua kết cấu như thép 
phẳng, sắt V, sắt vuông.

Sắt VThép phẳng Sắt vuôngĐột đa năng được áp dụng cho nhiều loại vật liệu: 
thép mềm, inox, sắt vuông, nhôm và đồng.
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Khuôn đột

Đột lỗ

Tối thiểu: 75mm x 40mm
Tối đa: 100mm x 50mm
(Đột lỗ mặt bích)

Tối thiểu: 40mm x 40mm x t3
Tối đa: 80mm x 80mm x t8

Tối đa: 80mm x t8
(Đột lỗ trung tâm)

Thép
phẳng

Sắt V

Sắt
vuông

Sau khi hoàn thành một chu trình 
đột, áp lực thủy lực tự động
kéo ra cú đột từ vật liệu và trả nó về 
vị trí ban đầu để cho phép đột lỗ 
liên tục hiệu quả.

Tự động trả lại
bước đột

Kéo ra

Phần động cơ xoay 360 độ



55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

DC18RC DC18RD

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

DC18SD

BL1830B  3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

SC05340040
SC05340050
SC05340060
SC05340070
SC05340080
SC05340090
SC05340100
SC05340110
SC05340120
SC05340130
SC05340140
SC05340150
SC05340160
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SC00000203
SC00000205
SC00000207
SC00000209
SC00000211
SC00000213
SC00000215
SC00000217
SC00000219
SC00000221
SC05332710
SC00000223
SC05352510

SB6
SB6.5
SB8

SB8.5
SB10
SB11
SB12
SB13
SB14
SB15
SB16
SB18
SB20

t2-t4
t2-t6
t2-t6
t2-t6
t2-t6
t2-t8
t2-t8
t2-t8
t2-t8
t2-t8
t2-t8
t2-t8
t2-t8

t7.5
t7.5
t7.5
t7.5
t7.5
t7.5
t7.5
t7.5
t7.5

t3-t4
t3-t4
t3-t4
t3-t4
t3-t4
t3-t6
t3-t6
t3-t6
t3-t6
t3-t6
t3-t6
t3-t6
t3-t6

SC03300790SC03801080
Chân đứng Thanh chắn trượt Dầu thủy lực

· Đục lỗ thông qua một tấm kim loại mỏng có thể gây biến dạng của tấm và vệt trên các lỗ.
· Nếu bạn cần đột chính xác, hãy xem các bảng dưới đây để chọn kết hợp tối ưu giữa đột và khuôn đột.

Mũi
đột

Mũi
đột

Khuôn
đột

Khuôn
đột

Phụ kiện kèm theo : Mũi đột lỗ tròn 12mm (SC05340100), cờ lê (SC00000166), khuôn đột SB12mm 
(SC00000215), tay cầm bên(SC00000155), khoá lục giác 3 (783201-2), khoá lục giác 4 
(783202-0), khoá lục giác 5 (783203-8), thanh cố định đai ốc (SC03505300).

DPP200ZK : 

Máy Đột Lỗ Thủy Lực Dùng Pin
DPP200ZK

Khả năng

Độ sâu tối đa
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

Thép: 20 mm (13/16")
Inox: 20 mm (13/16")
40 mm (1-9/16")
w/ BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 417x127x315 mm (16-3/8"x5"x12-3/8")
10.5 kg (23.2 lbs.)

Phụ kiện
Kết hợp giữa mũi đột và khuôn đột

Đột lỗ tròn

Mũi đột

Mã số Mã sốĐường kính
lỗ(mm)

Đường kính
lỗ(mm)

Lực kéo
Inox (89,000 psi)

Lực kéo
Thép mềm (65,000 psi)

Sắt vuông
Khuôn đột

Độ dày

Vật liệu cắt

35mL 150mL 1,000mL
SC00000106 SC00000142 SC00000270

SC05340200
SC05340210
SC05340220
SC05340230
SC05340240
SC05340250
SC05340260
SC05340270
SC05340280
SC05340290
SC05340300
SC05340310

6.5 X 10
6.5 X 13
8.5 X 13
8.5 X 17
9 X 13.5
9 X 18

10 X 15
10 X 20

11 X 16.5
12 X 18

13 X 19.5
14 X 21

SC00000244
SC00000246
SC00000248
SC00000250
SC00000252
SC00000254
SC00000256
SC00000258
SC00000260
SC00000262
SC00000264
SC00000266

6.5 X 10B
6.5 X 13B
8.5 X 13B
8.5 X 17B
9 X 13.5B
9 X 18B

10 X 15B
10 X 20B

11 X 16.5B
12 X 18B

13 X 19.5B
14 X 21B

t2-t6
t2-t6
t2-t6
t2-t6
t2-t6
t2-t6
t2-t8
t2-t8
t2-t8
t2-t8
t2-t8
t2-t8

t7.5
t7.5
t7.5
t7.5
t7.5
t7.5

t3-t4
t3-t4
t3-t4
t3-t4
t3-t4
t3-t4
t3-t6
t3-t6
t3-t6
t3-t6
t3-t6
t3-t6

Đột lỗ thuôn

Mũi đột

Mã số Mã sốĐường kính
lỗ(mm)

Đường kính
lỗ(mm)

Lực kéo
Inox (89,000 psi)

Lực kéo
Thép mềm  (65,000 psi)

Sắt vuông
Khuôn đột

Độ dày

Vật liệu cắt

Đột lỗ tròn Đột lỗ thuôn

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn 
EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Phụ kiện kèm theo

A4-052023-1

Không kèm pin, sạc


